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I. Lý thuyết

1. Sự nhiễm điện do cọ xát

- Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách cọ xát.

- Vật bị nhiễm điện (vật mang điện tích) có khả năng hút các vật khác.

2. Hai loại điện tích
- Có hai loại điện tích là điện tích dương và điện tích âm. Các vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau, khác loại thì hút nhau
- Nguyên tử gồm các hạt nhân mang điện dương và các electron mang điện âm chuyển động quanh hạt nhân.

- Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm electron,nhiễm điện dương nếu mất bớt electron

3. Dòng điện – Nguồn điện

- Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.


+ Đèn điện sáng,quạt điện quay và các thiết bị điện khác hoạt động khi có dòng điện chạy qua.

- Mỗi nguồn điện đều có hai cực. Dòng điện chạy trong mạch điện kín bao gồm các thiết bị điện được nối liền với hai cực của nguồn điện bằng dây điện. 

II. Bài tập

A. Trắc nghiệm

 Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Điền từ thích hợp vào chỗ trống. Nhiều vật sau khi bị cọ xát………………………. các vật khác

A. Có khả năng đẩy


B. Có khả năng hút
C. Vừa đẩy vừa hút


D. Không đẩy và không hút

Câu 2.Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Dòng điện là các……………dịch chuyển có hướng

A. Electron
B. Ion âm

C. Điện tích


D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 3. Điền từ thích hợp vào chỗ trống. Các vật nhiễm……… thì hút nhau

A. Cùng điện tích dương



B. Cùng điện ích âm
C. Điện tích cùng loại



D. Điện tích khác loại

Câu 4. Chọn câu sai

A. Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách cọ xát
B. Vật nhiễm điện có khả năng hút các vật khác
C. Vật mang điện tích có khả năng hút các vật khác
D. Các vật bị nhiễm điện chỉ có khả năng hút nhau

Câu 5. Chọn câu trả lời đúng

Các dụng cụ nào sau đây không phải là nguồn điện:

A. Pin

B. Ắc – qui

C. Đi – na – mô xe đạp 

D. Quạt điện

Câu 6. Chọn câu phát biểu sai

A. Nguyên tử được cấu tạo bởi bạt nhân và các electron
B. Hạt nhân có thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác
C. Hạt nhân mang điện tích dương
D. Các electron mang điện tích âm và có thể dịch chuyển ừ nguyên tử này sang nguyên tử khác

Câu 7. Điền từ thích hợp vào chỗ trống. Nhiều vật sau khi cọ xát có khả năng…………… bóng đèn bút thử điện

A. Làm đứt

B. Làm sáng

C. Làm tắt

D. Cả A, B, C đều sai
Câu 8. Chọn câu phát biểu sai

A. Các vật bị nhiễm điện là các vật có mang điện tích
B. Các vật trung hòa điện là các vậ không có điện tích
C. Nguyên tử nào cũng có điện tích
D. Các vật tích điện là các vật có điện tích

Câu 9. Chọn câu giải thích đúng. Tại sao trước khi cọ xát, thanh nhựa không hút các mẩu giấy nhỏ?

A. Vì thanh nhựa chưa bị nhiễm điện

B. Vì thanh nhựa trung hòa về điện
C. Vì mẩu giấy trung hòa về điện


D. Cả ba câu đều đúng

Câu 10. Chọn câu trả lời đúng

Các thiết bị nào sau đây hoạt động không cần nguồn điện:

A. Bàn ủi điện

B. Nồi cơm điện

C. Bếp dầu

D. Bếp điện

Câu 11. Chọn câu trả lời đúng

Các dụng cụ điện hoạt động được là do:

A. Có dòng điện chạy qua nó

B. Được mắc với nguồn điện
C. Được làm bằng vật liệu tốt

D. Có dòng điện chạy trong ổ điện

Câu 12. Chọn câu trả lời đúng

Khi dùng một sợi dây đồng nối liền hai cực của một cục pin thì:

A. Các ion dương trong sợi dây đồng dịch chuyển từ cực dương sang cực âm
B. Các ion âm trong sợi dây đồng dịch chuyển từ cực dương sang cực âm
C. Các điện tử tự do trong sợi dây đồng dịch chuyển từ cực âm sang cực dương
D. Các điện tử tự do trong sợi dây đòng dịch chuyển từ cực dương sang cực âm

Câu 13. Điền từ thích hợp vào chỗ trống. Một vật …………… nếu nhận thêm electron, …………… nếu mất bớt elctron

A. Nhiễm điện dương, nhiễm điện âm

B. Nhiễm điện âm, nhiễm điện dương
C. Nhiễm điện dương, trung hòa điện

D. Trung hòa điện, nhiễm điện âm

Câu 14. Chọn câu trả lời đúng. Một quả cầu A có điện tích dương, quả cầu B trung hòa về điện. Khi đưa hai quả cầu lại gần nhau thì

A. Chúng đẩy nhau




B. Chúng hút nhau
C. Không hút cũng không đẩy nhau

D. Vừa hút vừa đẩy nhau

Câu 15. Điền từ thích hợp vào chỗ trống. Điện tích dương được kí hiệu bằng……………., điện tích âm kí hiệu bằng…………………

A. Dấu cộng, dấu trừ




B. Dấu trừ, dấu cộng
C. Dấu gạch chéo, dấu trừ



D. Dấu cộng, dấu chấm

Câu 16. Những đồ dùng nào sau đây sử dụng nguồn điện là ắc – qui:

A. Đồng hồ treo tường



B. Ôtô
C. Nồi cơm điện




D. Quạt trần

Câu 17. Chọn câu trả lời đúng. Khi thời tiết hanh khô, trải tóc bằng lược nhựa ta thấy nhiều sợi tóc bị lược nhựa hút thẳng ra. Điều này do:

A. Lược nhựa bị nhiễm điện



B. Tóc bị nhiễm điện
C. Lược nhựa và tóc đều bị nhiễm điện

D. Không câu nào đúng

Câu 18.Chọn câu trả lời đúng

Một đèn pin đang sáng nếu ta tháo pin ra và đảo chiều một cục pin thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?

A. Đèn vẫn sáng




B. Đèn không sáng
C. Đèn sẽ bị cháy




D. Đèn sáng mờ

Câu 19. Quy ước nào sau đây là đúng

A. Chiều dòng điện là chiều đi từ cực âm của nguồn điện qua vật dẫn tới cực dương của nguồn điện
B. Chiều dòng điện là chiều đi từ cực dương của nguồn qua vật dẫn tới cực âm của nguồn điện
C. Cực dương của nguồn điện là cực xuất phát của các electron khi mắc nguồn với dụng cụ tiêu thụ điện thành mạch kín
D. Cực âm của nguồn điện là cực đến của các electron khi mắc nguồn với dụng cụ tiêu thụ điện thành mạch kín

Câu 20. Chọn câu trả lời đúng. Tại sao cánh quạt trong các quạt điện thường xuyên quay mà vẫn có rất nhiều bụi dính vào

A. Vì hạt bụi nhỏ và rất dính
B. Vì cánh quạt có điện
C. Vì cánh quạt khi quay sẽ cọ xát với không khí nên bị nhiễm điện
D. Vì các hạt bụi bay trong không khí bị nhiễm điện

B. Tự luận

Câu 1: Giải thích câu hỏi C3 ( SGK vật lí 7 trang 49)

Câu 2: Làm câu hỏi C4 ( SGK vật lí 7 trang 52)

Câu 3: Trong mỗi hình sau đây các mũi tên đã cho chỉ tác dụng giữa các vật mang điện tích. Hãy ghi dấu điện tích chưa biết của vật thứ hai!
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Câu 4: Hãy kể tên ba thiết bị hay dụng cụ điện có sử dụng nguồn điện là ác quy. Và nêu quá trình di chuyển của dòng điện giữa 2 cực của ác quy với vật dụng đó.
Câu 5: Làm thế nào để biết được 1 cái thước nhựa có bị nhiễm điện hay không và nhiễm điện âm hay dương?

Câu 6:

a. Có mấy loại điện tích? Các điện tích tương tác với nhau như thế nào?
b, Nguyên tử có cấu tạo như thế nào? Khi nào vật nhiễm điện âm? Vật nhiễm điện dương?

